
BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /QĐ-PAS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu: Cung cấp hóa chất, 

sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế 

cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu 

xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao 

phục vụ cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp 

huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em 

dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ 

thuộc dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ cho 

Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh 

(PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi 

tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ 

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc Hội về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 
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Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-PAS ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa 

học, cấp cơ sở: “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh 

trong việc phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam”; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 23 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp 

huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt 

Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-PAS ngày 09 tháng 05 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện Dự án “Đánh giá hiệu quả 

của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn 

ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam”; 

Căn cứ Kế hoạch số 25/VKHH ngày 09 tháng 05 năm 2025 của Phòng Vi khuẩn hô 

hấp - Khoa Vi sinh miễn dịch về Kế hoạch mua sắm sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao 

thuộc dự án DA893 “Đánh giá hiệu quả vắc xin PCV10 trong việc phòng ngừa bệnh phế 

cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam”; 

Căn cứ Tờ trình ngày 22 tháng 07 năm 2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai 

các hoạt động chi tiết để hoàn tất Dự án (DA893); 

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-PAS ngày 29 tháng 07 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá 

hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa 

bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-PAS ngày 13 tháng 08 năm 2025 của Viện trưởng 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp hóa 

chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng 

hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 

5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin 

phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn 

ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ thuộc dự toán mua sắm: 

Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin 
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phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn 

ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/BCĐG.E-HSDT ngày 04 tháng 09 năm 

2025 của Tổ chuyên gia cho gói thầuCung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự 

án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong 

phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương 

Quốc Bỉ tài trợ thuộc dự toán mua sắm: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho 

Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) 

trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương 

Quốc Bỉ tài trợ; 

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 03.2025/TTr-TCG ngày 09 

tháng 09 năm 2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp 

hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu 

cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em 

dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cung cấp hóa chất, sinh 

phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp 

huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt 

Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp hóa 

chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng 

hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 

5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu 

- Số E - TBMT: IB2500336892; 

- Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho Dự án “Đánh giá 

hiệu quả của vắc xin phế cầu cộng hợp 10 tuýp huyết thanh (PCV10) trong phòng ngừa 

bệnh phế cầu xâm lấn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam” do GSK, Vương Quốc Bỉ tài trợ; 

- Giá gói thầu: 326.089.880 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu, không 

trăm tám mươi chín nghìn, tám trăm tám mươi đồng.); 

- Tên chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng. Xét theo 

từng phần; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
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- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu  

Stt 
Tên nhà 

thầu 

Mã số 

thuế 

Giá dự 

thầu 

(VND) 

Giá dự thầu 

sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa 

(nếu có), giảm 

giá (nếu có) 

(VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Công ty Cổ 

phần kỹ thuật 

và sinh học 

ứng dụng 

Việt Nam 

01051689

16 
232.920.000 232.920.000 232.920.000 

45 ngày kể 

từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

105 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

2 

Công ty 

TNHH Phát 

triển Khoa 

học Sự sống 

01062158

09 
52.591.000 52.591.000 52.591.000 

45 ngày kể 

từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

105 ngày 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

        

         3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

Stt 
Tên nhà 

thầu 
Mã số thuế 

Phần/lô nhà thầu tham dự 

Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 
Mã phần/lô Tên phần/lô 

1 

Công ty 

TNHH Phát 

triển Khoa 

học Sự sống 

0106215809 

PP2500366750 Đầu côn có lọc 10µL 
Không được xét là nhà 

thầu có giá chào thấp nhất 

PP2500366752 
Đầu côn có lọc 

100µL 

Giá dự thầu vượt giá kế 

hoạch 

PP2500366754 
Đầu côn có lọc 

1000µL 

Giá dự thầu vượt giá kế 

hoạch 

 

4. Thông tin về danh mục trúng thầu: 

Danh sách nhà thầu kèm danh mục phần/lô trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính 

kèm. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Vật tư – Thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Phòng Vật tư – Thiết bị 

y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện 

đăng tin trên website của Viện); 

- Lưu: VT,VTTBYT. 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trung 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH NHÀ THẦU KÈM DANH MỤC PHẦN/LÔ TRÚNG THẦU  

 

 

1. Công ty CP Kỹ thuật và Sinh học ứng dụng Việt Nam - Mã định danh: vn0105168916 được đề nghị trúng thầu 28/28  

danh mục chào thầu: 

Stt Mã phần (lô) Tên phần (lô) 
Tên hàng hóa 

dự thầu 

Chủng 

loại/ Mã 

hàng 

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 PP2500366727 Mồi các loại Primer các loại Không có 
Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
Nu  2.300  9.000    20.700.000  

2 PP2500366728 

Đầu dò 

6A/6B/6C/6D -

P 

Probe 

6A/6B/6C/6D -P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

3 PP2500366729 
Đầu dò 7C/7B1-

P 
Probe 7C/7B1-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

4 PP2500366730 
Đầu dò 

76C/7B2-P 

Probe 76C/7B2-

P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

5 PP2500366731 Đầu dò 13-P Probe 13-P Không có 
Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

6 PP2500366732 
Đầu dò 

15B/15C-P 

Probe 15B/15C-

P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

7 PP2500366733 Đầu dò 35A-P Probe 35A-P Không có 
Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

8 PP2500366734 Đầu dò 35B-P Probe 35B-P Không có 
Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

9 PP2500366735 
Đầu dò 

35F/47F-P 

Probe 35F/47F-

P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  



2 
 

Stt Mã phần (lô) Tên phần (lô) 
Tên hàng hóa 

dự thầu 

Chủng 

loại/ Mã 

hàng 

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

10 PP2500366736 
Đầu dò đặc biệt 

1-P 
Probe 1-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

11 PP2500366737 
Đầu dò đặc biệt 

3-P 

Probe đặc biệt 3-

P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

12 PP2500366738 
Đầu dò đặc biệt 

5-P 
Probe 5-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

13 PP2500366739 
Đầu dò đặc biệt 

6C/6D-P 
Probe 6C/6D-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
11.300.000    11.300.000  

14 PP2500366740 
Đầu dò đặc biệt 

6B/6D-P 
Probe 6B/6D-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
15.000.000    15.000.000  

15 PP2500366741 
Đầu dò đặc biệt 

6A/6B-P 
Probe 6A/6B-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
8.800.000      8.800.000  

16 PP2500366742 
Đầu dò đặc biệt 

7F/7A-P 
Probe 7F/7A-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

17 PP2500366743 
Đầu dò đặc biệt 

9V/9A-P 
Probe 9V/9A-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

18 PP2500366744 
Đầu dò đặc biệt 

11A/11D/11E-P 

Probe 

11A/11D/11E-P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
7.300.000      7.300.000  

19 PP2500366745 
Đầu dò đặc biệt 

14-P 
Probe 14-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

20 PP2500366746 
Đầu dò đặc biệt 

15A/15F-P 

Probe 15A/15F-

P 
Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  
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Stt Mã phần (lô) Tên phần (lô) 
Tên hàng hóa 

dự thầu 

Chủng 

loại/ Mã 

hàng 

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

21 PP2500366747 

Đầu dò đặc biệt 

18C/18F/18B/18

A-P 

Probe 

18C/18F/18B/18

A-P 

Không có 
Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
8.800.000      8.800.000  

22 PP2500366748 
Đầu dò đặc biệt 

19F-P 
Probe 19F-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

23 PP2500366749 
Đầu dò đặc biệt 

23F-P 
Probe 23F-P Không có 

Synbio 

Technologies 

Trung 

Quốc 
 Ống  

          

1  
10.800.000    10.800.000  

24 PP2500366750 
Đầu côn có lọc 

10µL 

Đầu côn có lọc 

10µL 
TYM-10 Nantong 

Trung 

Quốc 
Thùng   

          

1  
860.000         860.000  

25 PP2500366753 
Đầu côn có lọc 

200µL 

Đầu côn có lọc 

200µL 
TYM-200 Nantong 

Trung 

Quốc 
Thùng   

          

1  
860.000         860.000  

26 PP2500366756 
Găng tay Nitrile 

size M 

Găng tay Nitrile 

size M 
KHPFNT 

Vglove (VRG 

Khải Hoàn) 

Việt 

Nam 
 Hộp  

        

20  
90.000      1.800.000  

27 PP2500366758 Que cấy 10 µl Que cấy 10 µl 65-0010 Biologix 
Trung 

Quốc 
Thùng   

          

1  
950.000         950.000  

28 PP2500366759 Que cấy 1 µl Que cấy 1 µl 65-0001 Biologix 
Trung 

Quốc 
Thùng   

          

1  
950.000         950.000  

Tổng cộng 232.920.000 

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn. 
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2. Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự sống - Mã định danh: vn0106215809 được đề nghị trúng thầu 1/4 danh mục chào     

                thầu 

STT Mã phần (lô) Tên phần (lô) 
Tên hàng hóa dự 

thầu 

Chủng 

loại/ Mã 

hàng 

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

1 
PP25003667

25 

Bộ kit real-time 

PCR 

PerfeCTa 

MultiPlex qPCR 

ToughMix 

95147-

01K 

Quantabio 

LLC 
Mỹ Kít 1 52.591.000 52.591.000 

Tổng cộng 52.591.000 

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn. 
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